
Phụ lục 

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2022 

                                             

 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chính 

thức 

tháng 

12/2021 

Ước 

thực 

hiện kỳ 

báo cáo 

(Tháng 

01/2022)  

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

Chính 

thức đến 

tháng 

12/2021 

Tỷ lệ so 

với 

cùng kỳ 

(%) 

(A) (B)  (C) (D) (E) (G) 

1. Về cơ sở lưu trú du 

lịch 
- - - - - - 

1.1 Tổng số lượt khách 

phục vụ 
Lượt 60.082 45.000 73,48 600.103 48,09 

- Khách quốc tế Lượt 2.652 4.500 219,51 24.697 5,64 

- Khách nội địa Lượt 57.430 40.500 68,42 575.406 71,02 

1.2 Ngày khách lưu trú  Ngày 151.263 130.000 96,91 1.690.120 45,06 

- Khách quốc tế Ngày 22.651 40.000 358,58 123.855 6,17 

- Khách nội địa Ngày 128.612 90.000 73,18 1.566.265 89,79 

1.3 Công suất sử dụng 

phòng bình quân 
% 8,29 6,14 - 7,72 - 

- Hạng cơ sở lưu trú từ 4 

– 5 sao 
% 12,87 8,16 - 11,96 - 

- Hạng cơ sở lưu trú từ 1 

– 3 sao 
% 5,26 4,51 - 4,89 - 

- Khác % 4,40 3,79 - 4,14 - 

2. Về doanh nghiệp lữ 

hành, vận chuyển khách 

du lịch 

- - - - - - 

2.1 Tổng số lượt khách 

phục vụ 
Lượt 4.819 7.000 55,35 85.012 - 

- Khách quốc tế đến Lượt 2.447 4.500 2.093,02 5.148 - 

- Khách nội địa Lượt 2.372 2.500 20,11 79.864 - 

- Khách Việt Nam đi 

nước ngoài 
Lượt 0 0 0 0 - 

2.2 Tổng doanh thu từ 

doanh nghiệp lữ hành, 

vận chuyển khách du 

lịch 

Triệu 

đồng 
73.419 92.000 1184,80 12.7923 - 
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Tỷ lệ so 

với 

cùng kỳ 

(%) 

- Khách quốc tế đến 
Triệu 

đồng 
70.573 89.000 67.424,24 77.051 - 

- Khách nội địa 
Triệu 

đồng 
2.846 3.000 39,30 50.872 - 

- Khách Việt Nam đi 

nước ngoài 

Triệu 

đồng 
0 0 0 0 - 

2.3 Khách du lịch đến 

Khánh Hòa bằng tàu 

biển 

Lượt 0 0 0 0 - 

3. Lượt khách tham 

quan du lịch 
Lượt 11.639 20.000 15,81 754.944 - 

4. Tổng thu từ khách du 

lịch trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Triệu 

động 
261.823 232.000 101,24 2.881.509 41,26 
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